	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU 
TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2013
(Khối các đơn vị thuộc Bộ)

(Kèm theo Quyết dịnh số: 3130/QĐ-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	1. 
	Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp;

	2. 
	Phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp;

	3. 
	Phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp;

	4. 
	Văn phòng Ban cán sự, Đảng ủy, Bộ Tư pháp;

	5. 
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp;

	6. 
	Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp;

	7. 
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp;

	8. 
	Văn phòng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp;

	9. 
	Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp;

	10. 
	Phòng Pháp luật Hành chính, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp;

	11. 
	Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp;

	12. 
	Phòng Công pháp quốc tế và Các vấn đề về nhân quyền, Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp;

	13. 
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp;

	14. 
	Phòng Công tác xây dựng pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp;

	15. 
	Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp;

	16. 
	Phòng Hợp tác khu vực Châu Âu, Châu Mỹ, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp;

	17. 
	Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp;

	18. 
	Phòng Pháp luật Kinh tế tổng hợp, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp; 

	19. 
	Phòng Pháp luật Dân sự, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp;

	20. 
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp;

	21. 
	Phòng Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp;

	22. 
	Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp; 

	23. 
	Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp;

	24. 
	Phòng Quản lý công chứng, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp;

	25. 
	Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp;

	26. 
	Phòng Tài chính - Kế toán, Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp;

	27. 
	Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp;

	28. 
	Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp;

	29. 
	Khoa Đào tạo Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác, Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp;

	30. 
	Phòng Hành chính - Tổng hợp, Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp;

	31. 
	Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp;

	32. 
	Đại học Luật Hà Nội;

	33. 
	Khoa Pháp luật Hình sự, Đại học Luật Hà Nội;

	34. 
	Khoa Hành chính - Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội;

	35. 
	Khoa Pháp luật Dân sự, Đại học Luật Hà Nội;

	36. 
	Khoa Pháp luật Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội;

	37. 
	Trung tâm Tư vấn pháp luật, Đại học Luật Hà Nội;

	38. 
	Phòng Đào tạo, Đại học Luật Hà Nội;

	39. 
	Phòng Hành chính - Tổng hợp, Đại học Luật Hà Nội;

	40. 
	Khoa Sau đại học, Đại học Luật Hà Nội;

	41. 
	Trung tâm Tin học, Đại học Luật Hà Nội;

	42. 
	Phòng Tổ chức cán bộ, Đại học Luật Hà Nội;

	43. 
	Phòng Tài chính - Kế toán, Đại học Luật Hà Nội;

	44. 
	Khoa Tại chức, Đại học Luật Hà Nội;

	45. 
	Báo Pháp luật Việt Nam;

	46. 
	Ban Trị sự, Báo Pháp luật Việt Nam;

	47. 
	Ban Thư ký tòa soạn, Báo Pháp luật Việt Nam;

	48. 
	Ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo Pháp luật Việt Nam;

	49. 
	Ban Nội chính, Báo Pháp luật Việt Nam;

	50. 
	Ban Pháp luật và Thời đại, Báo Pháp luật Việt Nam;

	51. 
	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp;     

	52. 
	Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Bộ Tư pháp;

	53. 
	Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Bộ Tư pháp;

	54. 
	Khoa Đào tạo cơ bản, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Bộ Tư pháp;

	55. 
	Khoa Đào tạo nghiệp vụ, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Bộ Tư pháp;

	56. 
	Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Bộ Tư pháp;  

	57. 
	Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Bộ Tư pháp;

	58. 
	Khoa Giáo dục Chính trị, Thể chất và Văn hóa, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Bộ Tư pháp;

	59. 
	Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Bộ Tư pháp;

	60. 
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; 

	61. 
	Phòng Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;

	62. 
	Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp;

	63. 
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hồ Chí Minh, Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp;

	64. 
	Phòng Quản lý nghiệp vụ, Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp;

	65. 
	Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp; 

	66. 
	Phòng Quản lý nghiệp vụ, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp;

	67. 
	Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp;

	68. 
	Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp;

	69. 
	Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp;

	70. 
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, BộTư pháp;

	71. 
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, BộTư pháp;

	72. 
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế tổng hợp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, BộTư pháp; 

	73. 
	Văn Phòng Bộ Tư pháp;

	74. 
	Ban Thư ký, Văn Phòng Bộ Tư pháp;

	75. 
	Phòng Tổng hợp, Văn Phòng Bộ Tư pháp;

	76. 
	Phòng Lễ tân - Quan hệ công chúng, Văn Phòng Bộ Tư pháp;

	77. 
	Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp;

	78. 
	Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp;

	79. 
	Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp;

	80. 
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp;

	81. 
	Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp;

	82. 
	Văn phòng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp; 

	83. 
	Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp;

	84. 
	Phòng Quản lý khoa học và tổng hợp, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp;

	85. 
	Thanh tra Bộ Tư pháp;

	86. 
	Phòng Tổng hợp - Hành chính, Thanh tra Bộ Tư pháp;

	87. 
	Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; 

	88. 
	Phòng Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; 

	89. 
	Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Bộ Tư pháp.



Tổng số 89 tập thể./.

PAGE  
3

